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Trên thế giới
Trên thế giới có một số nước 

ứng dụng khai thác, sử dụng dữ 
liệu hành chính (DLHC) phục vụ 
cho mục đích thống kê đã được 
thực hiện từ lâu và rất thành công.

Có thể kể đến các nước trong 
khối Scandinavia như: Na-Uy, Thụy 
Điển, Đan Mạch và Phần Lan đã 
sử dụng dữ liệu hành chính trong 
công tác thống kê từ rất sớm và 
khá thành công. Cụ thể: Ở Đan 
Mạch, dữ liệu hành chính được xây 
dựng căn cứ vào sổ đăng ký chính 
của họ - Sổ Đăng ký Cá nhân Trung 
tâm (CPR), Sổ Đăng ký kinh doanh 
(CVR) và Sổ Đăng ký Nhà ở và Hộ 
Gia đình (BBR). Ở Phần Lan, việc 
khai thác sử dụng dữ liệu hành 
chính cho mục đích sản xuất số liệu 
thống kê kinh tế - xã hội được xây 
dựng ngay từ trong luật và thực 
hiện rất tốt. Thống kê Phần Lan (cụ 
thể là văn phòng thống kê trung 
ương) thu thập gần như tất cả 
(chiếm khoảng 93%) dữ liệu từ các 
nguồn hành chính. Từ năm 1990, 

Phần Lan cũng đã hoàn toàn 
dựa vào dữ liệu hành chính để 
thực hiện điều tra dân số và nhà 
ở. Ngay trong các văn bản quy 
phạm pháp luật của mình, Phần 
Lan cũng dựa trên nguyên tắc cốt 
lõi là khai thác và tận dụng tối đa 
nguồn dữ liệu hành chính để đưa 
ra các quyết sách.

Bên cạnh các nước trong khối 
Scandinavia, hiện nay trên thế giới 
việc nghiên cứu ứng dụng khai 
thác dữ liệu hành chính trong sản 
xuất số liệu thống kê đã và đang 
dần được chú trọng, có nhiều 
nghiên cứu và đã được áp dụng 
thành công ở một số nước Châu Á 
(Sinh-ga-po, Hàn Quốc) cũng như 
một số nước Châu Âu (Đan Mạch, 
Na-uy, Đức, Anh…) và Châu Úc 
(Australia) hay như ở các nước Bắc 
Mỹ (Ca-na-đa).

Tại Ca-na-đa, từ năm 1921 cơ 
quan Thống kê của nước này đã 
thu thập các dữ liệu thống kê 
quan trọng từ các tỉnh cũng như 
các vùng lãnh thổ của họ. Ngoài ra

Ca-na-đa đã nhập và xuất dữ liệu 
về các doanh nghiệp trên lãnh 
thổ của mình từ những 1938. Có 
thể nói, tính đến nay Ca-na-đa đã 
sử dụng dữ liệu hành chính trong 
gần một thế kỷ. Hiện tại, cơ quan 
thống kê Ca-na-đa đang sử dụng 
hơn 800 tệp dữ liệu hành chính 
trong công tác thống kê và 40% 
các chương trình của thống kê Ca-
na-đa dựa trên toàn bộ hoặc một 
phần dữ liệu hành chính sẵn có.

Tại Việt Nam 
Hiện nay, Tổng cục Thống kê 

(TCTK) sử dụng 3 nguồn dữ liệu 
chính: dữ liệu từ điều tra, DLHC 
và các báo cáo thống kê. Theo 
nhận định, nguồn dữ liệu từ chế 
độ báo cáo và DLHC có thể cung 
cấp thông tin tính toán khoảng 
gần một nửa trong tổng số 350 
chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu 
Thống kê quốc gia. Đối với các 
báo cáo thống kê, nguồn dữ liệu 
đầu vào phục vụ cho báo cáo lại 
chính là các nguồn DLHC của khu 
vực công.

KHAI THÁC DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH ĐỂ SẢN XUẤT 
THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM
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Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 4 
năm 2017, Tổng cục Thống kê đã nhận 
được sự hỗ trợ từ UN-ESCAP giúp xây 
dựng phần mềm chiết xuất số liệu 
thống kê kinh tế từ dữ liệu thuế, dựa 
trên Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục 
Thống kê và Tổng cục Thuế (ban hành 
ngày 10 tháng 11 năm 2015). 

Tổng cục Thống kê cũng đang xúc 
tiến hợp tác với Tổng cục Hải quan 
trong việc xây dựng quy trình, biểu 
mẫu và thử nghiệm sử dụng dữ liệu 
hải quan để sản xuất số liệu thống kê 
xuất nhập khẩu. Liên quan tới việc sử 
dụng số liệu hành chính trong thống 
kê giáo dục, cơ quan Thống kê Đan 
Mạch đã thực hiện đợt khảo sát thí 
điểm một số trường tiểu học, trung 
học cơ sở và đại học tại tỉnh Bắc Ninh 
để xem xét, đánh giá việc sử dụng dữ 
liệu hành chính trong sản xuất số liệu 
thống kê cũng như luồng dữ liệu từ 
các trường đến cơ quan chủ quản, 
từ đó nghiên cứu xây dựng báo cáo 
nghiên cứu khả thi làm cơ sở để tìm 
các nhà tài trợ thực hiện dự án cho 
Tổng cục Thống kê.

Ngoài ra, hoạt động đăng ký 
hộ tịch hiện đang được thiết kế và 
thực hiện tại Việt Nam, điều này sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi giúp chuyển 
dịch việc sản xuất một số chỉ tiêu 
thống kê nhất định từ điều tra thống 
kê sang sử dụng hồ sơ hành chính, 
đặc biệt việc sử dụng duy nhất một 
định danh cá nhân sẽ giúp Tổng 
cục Thống kê xây dựng kho dữ 
liệu chuỗi thời gian theo chiều dọc 
(longitudinal time series) trong lĩnh 
vực thống kê xã hội.

Dự án “Hiện đại hóa sản xuất thống 
kê của Việt Nam” do Ngân hàng Thế 
giới (WB) hỗ trợ cũng đang bước đầu 
giúp Việt Nam trong việc đánh giá và 
lồng ghép dữ liệu hành chính về giáo 
dục, thuế và hải quan phục vụ sản 
xuất số liệu thống kê nhà nước.

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 714/
QĐ-TTg về Danh mục Cơ sở dữ liệu 

quốc gia (CSDLQG). Theo đó cần ưu tiên triển khai khai tạo nền 
tảng phát triển chính phủ điện tử, bao gồm 6 CSDLQG.

Có thể thấy, việc khai thác và sử dụng dữ liệu hành chính trong 
sản xuất thông tin thống kê đang trở thành xu hướng mới trong 
công tác thống kê của nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng. 

Sự cấp thiết khai thác dữ liệu hành chính phục vụ công tác 
thống kê

Thực tế việc khai thác dữ liệu hành chính phục vụ sản xuất thông 
tin thống kê hiện nay là vô cùng cần thiết bởi những lý do sau:

Thứ nhất, xuất phát từ chính bản thân những ưu thế mà nguồn dữ 
liệu hành chính mang đến. 

Một là, giảm chi phí thu thập số liệu thống kê
Nguồn dữ liệu hành chính là nguồn dữ liệu lớn, đa dạng và sẵn 

có, vì vậy nếu các cơ quan thống kê khi khai thác sử dụng nguồn 
dữ liệu này để sản xuất số liệu thống kê nhà nước thì sẽ tiết kiệm

STT Cơ sở dữ liệu 
quốc gia

Cơ quan 
chủ quản Mô tả vắn tắt

1
Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
Dân cư

Bộ Công 
an

Thông tin gốc về người dân 
phục vụ quản lý hành chính 
về cư trú, hộ tịch và sử dụng 
chung giữa các cơ quan nhà 
nước; đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến 
người dân

2
Cơ sở dữ liệu 
Đất đai quốc 
gia

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Thông tin về sử dụng đất đai

3

Cơ sở dữ 
liệu quốc 
gia về Đăng 
ký doanh 
nghiệp

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Lưu trữ thông tin cơ bản về 
doanh nghiệp, phục vụ: Quản 
lý và chia sẻ, sử dụng chung 
giữa các cơ quan nhà nước; 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến doanh 
nghiệp

4

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
Thống kê 
tổng hợp về 
dân số

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Thông tin tổng hợp về người 
dân phục vụ chia sẻ, dùng 
chung đa ngành, đa lĩnh vực

5
Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
Tài chính

Bộ Tài 
chính

Thông tin cơ bản về tài chính, 
ngân sách như: Thu/chi ngân 
sách nhà nước; nợ công; vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp...

6
Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
Bảo hiểm

Bảo hiểm 
Xã hội 
Việt Nam

Thông tin cơ bản về bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm xã hội
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được chi phí so với việc thu thập dữ liệu thống kê thông qua các cuộc 
điều tra bởi sẽ không mất thêm các khoản chi phí khác, ngoại trừ các 
khoản phụ phí hoặc chi phí liên quan đến làm sạch dữ liệu. 

Trong một vài trường hợp hoặc một vài khâu chi phí để thu thập, 
khai thác DLHC gần bằng chi phí thu thập dữ liệu ở các cuộc điều tra tại 
địa bàn, tuy nhiên nếu xét toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu thu thập cho 
đến khi kết thúc để có thể ra được một bộ dữ liệu hoàn chỉnh thì khai 
thác DLHC có giá rẻ hơn nhiều.

Từ bảng chi phí cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở của các quốc 
gia thuộc Liên minh châu Âu năm 2000-2001 (Theo Bảng 22 của ấn 
phẩm Eurostat) cho thấy sự khác biệt lớn về chi phí trên đầu người giữa 
Phần Lan, quốc gia điều tra dân số dựa trên các nguồn hành chính so 
với các quốc gia khác như Anh và Úc là hai quốc gia sử dụng bảng câu 
hỏi truyền thống.

Hai là, giảm tải gánh nặng của thu thập thông tin thống kê 
Khi khai thác nguồn dữ liệu hành chính sẵn có sẽ giúp giảm tải gánh 

nặng đáng kể so với quy trình khai thác sản xuất số liệu thống kê truyền 
thống. Gồm: (i) Giảm gánh nặng về nguồn nhân lực và thủ tục hành 
chính. Việc giảm khối lượng thông tin cần thu thập trong bảng hỏi của 
các cuộc điều tra sẽ giúp giảm tải các gánh nặng về công tác chuẩn 
bị, tập huấn điều tra, các thủ tục hành chính cũng như giảm thời gian 
thu thập thông tin tại địa bàn. (ii) Giảm gánh nặng đối với người được 
phỏng vấn trong các cuộc điều tra. Việc tận dụng khai thác nguồn DLHC 
để giảm tải các chỉ tiêu cần thu thập qua điều tra, điều này sẽ giúp giảm 
gánh nặng đối với người trả lời. 

Ba là, tính kịp thời và mức độ thường xuyên, liên tục của số liệu
(i) Thông tin thu thập từ các cuộc điều tra chuyên môn luôn có độ 

trễ nhất định do để triển khai một cuộc điều tra thống kê cần phải 
được tiến hành đúng theo trình tự, đảm bảo đúng và đầy đủ tất cả 

các khâu. Đặc biệt, đối với công 
tác thu thập thông tin tại địa bàn 
luôn mất một khoảng thời gian 
khá dài và sẽ luôn phát sinh các 
vấn đề ngoài dự tính trong quá 
trình điều tra làm tăng độ trễ của 
số liệu. Số liệu thu thập tại địa 
bàn sau đó sẽ cần khoảng thời 
gian để nhập tin, rà soát, làm 
sạch trước khi tiến hành tổng 
hợp, phân tích và tính toán. 

Trái lại, với nguồn DLHC thì 
các thông tin đã sẵn có không 
cần phải tiến hành các khâu: 
chuẩn bị, tập huấn và triển khai 
thu thập dưới địa bàn. 

(ii) Mức độ thường xuyên, liên 
tục của nguồn số liệu:

Dữ liệu hành chính là dữ liệu 
được thu thập có tính liên tục, 
trực tiếp. Các DLHC luôn được 
cập nhật thường xuyên hàng 
năm, hàng quý, hàng tháng và 
thậm chí hàng ngày, hàng giờ 
tùy thuộc vào nhu cầu về nguồn 
dữ liệu theo quy định của pháp 
luật. Đối với quá trình phân tích 
xu hướng của các hiện tượng 
kinh tế - xã hội và dự báo thống 
kê thì việc có được nguồn số liệu 
thường xuyên liên tục cập nhật 
theo một chuỗi thời gian như vậy 
là điều thực sự cần thiết, có thể 
nói đây được xem là một trong 
những thế mạnh thực sự của 
nguồn dữ liệu hành chính.

Trong khi thông tin thống kê 
cập nhật theo hàng tháng, hàng 
quý thu thập, tổng hợp từ các 
cuộc tổng điều tra, điều tra chọn 
mẫu hay điều tra chuyên đề... là 
không khả thi. Các cuộc điều tra 
từ nguồn ngân sách hay được tài 
trợ để khi tiến hành thường sẽ 
thực hiện theo định kỳ hàng năm 
hoặc 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn (ví 
dụ: tổng điều tra dân số và nhà ở 
diễn ra 5 năm hoặc 10 tùy từng 
quốc gia, ở Việt Nam được tiến 
hành 10 năm một lần).
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Bốn là, cung cấp các thông tin 
mang tính “lịch sử”

Nguồn DLHC có thể giúp cho 
các nhà làm thống kê cũng như 
các cơ quan thống kê có thể khai 
thác và phân tích dữ liệu theo 
một chuỗi thời gian giúp nghiên 
cứu được sự biến đổi của các hiện 
tượng kinh tế - xã hội số lớn theo 
thời gian, từ đó có thể chỉ ra được 
bước ngoặt biến đổi của các hiện 
tượng kinh tế - xã hội và gắn nó 
với sự biến đổi về mặt lịch sử, 
chính trị, văn hóa và xã hội của 
mỗi quốc gia cũng như của toàn 
thế giới.

Năm là, có độ bao phủ rộng, 
thông tin đa dạng và phân tổ được 
theo nhiều tiêu thức

Dữ liệu hành chính được thu 
thập dựa trên quy định của pháp 
luật phục vụ công tác quản lý của 
các cơ quan hành chính của tất cả 
từ các cơ quan, tổ chức đến các cá 
nhân, chính vì thế, dữ liệu hành 
chính sẽ có độ bao phủ rộng. Ở 
nhiều quốc gia trên thế giới hay ở 
một số lĩnh vực cụ thể thì DLHC có 
tính bao phủ gần như 100% dân 
số giúp có thể phân tổ cũng như 
đảm bảo độ tin cậy ở cấp nhỏ.

Sáu là, giảm sai số trong điều tra 
thống kê

Trong nghiên cứu thống kê có 
hai loại sai số là “sai số phi chọn 
mẫu” và “sai số chọn mẫu”. Sai số 
phi chọn mẫu là sai số do đăng 
ký, ghi chép và nó xảy ra với tất cả 
các cuộc điều tra thống kê (điều 
tra mẫu, điều tra trọng điểm, điều 
tra chuyên đề và tổng điều tra) 
cũng như xảy ra đối với cả công 
tác tổng hợp báo cáo thống kê 
định kỳ. Sai số chọn mẫu hay còn 
gọi là sai số do tính đại diện, sai 
số này chỉ xảy ra trong điều tra 
chọn mẫu. Cả hai loại sai số này 
sẽ được khắc phục thay thế bằng 
việc khai thác nguồn dữ liệu hành 
chính sẵn có.

Bảy là, khắc phục hiện tượng từ 
chối trả lời phỏng vấn

Việc từ chối phỏng vấn là một 
vấn đề cần được quan tâm trong 
điều tra thống kê, khi tỷ lệ từ chối 
phỏng vấn nhiều sẽ làm tăng tỷ 
lệ dữ liệu bị mất (missing data) 
dẫn đến làm giảm chất lượng của 
nguồn số liệu khi chúng ta tiến 
hành tổng hợp và suy rộng cho 
tổng thể. DLHC đa phần là các dữ 
liệu được thực hiện theo quy định 
của pháp luật nên các thông tin 
đăng ký, kê khai luôn luôn được 
thực hiện, khai thác nguồn DLHC 
là khai thác nguồn dữ liệu sẵn có, vì 
vậy sẽ khắc phục được hiện tượng 
từ chối trả lời ở điều tra thống kê.

Thứ hai, xuất phát từ thực tế 
nền thống kê Việt Nam

Đối với nền thống kê nước ta 
hiện nay sẽ khó khăn nếu chỉ dựa 
trên hệ thống sản xuất số liệu 
thống kê hiện có. Công tác thống 
kê ngoài việc cần phải thích ứng 
liên tục với các yêu cầu mới, để 
giảm gánh nặng thống kê nhà 
nước cần phải thay thế các quy 
trình sản xuất số liệu thống kê tốn 
kém và cồng kềnh bằng các quy 
trình sản xuất tích hợp giúp tiết 
kiệm chi phí, thời gian, kết hợp với 
việc sử dụng mới và mở rộng các 
nguồn dữ liệu hiện có, dựa nhiều 
hơn vào các dữ liệu hành chính 
sẵn có từ các cơ quan chính phủ.

Luật Thống kê số 89/2015/
QH13 Mục 1 Chương III (từ Điều 
36 đến Điều 39) đã có những quy 
định về việc sử dụng dữ liệu hành 
chính cho hoạt động thống kê nhà 
nước cho thấy Chính phủ và Tổng 
cục Thống kê luôn ý thức rằng việc 
sử dụng dữ liệu hành chính cho 
công tác sản xuất số liệu thống kê 
là hết sức cần thiết. Tuy nhiên thực 
tế hiện nay, Tổng cục Thống kê vẫn 
chỉ thu thập các thông tin thống kê 
dựa trên hai kênh chủ yếu là điều 
tra thống kê và chế độ báo cáo

thống kê (thông qua các các thông 
tin từ các báo cáo thống kê của 
các bộ, ngành và địa phương), 
trong khi việc thu thập và khai 
thác thông tin từ các nguồn dữ liệu 
hành chính vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Cuối cùng, hiện nay nguồn dữ 
liệu hành chính khá đầy đủ và sẵn 
có ở rất nhiều lĩnh vực liên quan 
đến thống kê kinh tế, tài chính hay 
xã hội và môi trường như: Thuế, 
Hải quan, Y tế, Văn hóa, Giáo dục, 
Thông tin Truyền thông, Tội phạm, 
An toàn Giao thông,… nên có thể 
thấy việc sử dụng dữ liệu hành 
chính có tiềm năng rất lớn phục 
vụ trong công tác thống kê nếu 
được khai thác và tận dụng.

Có thể thấy, việc khai thác sử 
dụng nguồn dữ liệu hành chính 
là cần thiết, tuy nhiên hiện nay 
trong công tác Thống kê vẫn chưa 
được khai thác toàn diện vì các 
CSDL chuyên ngành vẫn đang 
trong quá trình xây dựng và hoàn 
thiện để kết nối lên cổng CSDL 
quốc gia. Hy vọng trong tương 
lai không xa, khi 6 CSDLQG hoàn 
thiện và có một khung pháp lý 
đầy đủ, kết hợp với cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin đủ mạnh thì 
dữ liệu hành chính sẽ là một trong 
những kênh được khai thác và sử 
dụng chính trong công tác Thống 
kê nhà nước./.
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